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NỘI DUNG

❖ KHAI BÁO TRUNG KẾ, PAGER, MOH

❖ THAY ĐỔI SỐ NỘI BỘ

❖ ĐỔ CHUÔNG MÁY NHÁNH, NHÓM, TRƯỢT SỐ

❖ DISA

❖ HẠN CHẾ ĐẦU SỐ GỌI

❖ ACCOUNT CODE (MÃ TÀI KHOẢN)

❖ GIỚI HẠN CUỘC GỌI TRÊN ĐƯỜNG TRUNG KẾ
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TRẠNG THÁI CARD
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1. Chọn PBX Configuration
2. Chọn mục Slot 1.1

Đèn báo xanh là OK



KHAI BÁO TRUNG KẾ

Bước 1: chọn khung cần khai báo trung kế
▪ Số 1: khung chính (NS300)
▪ Số 2,3,4: khung phụ (NS320)

Bước 2: Trỏ chuột vào card trung kế 
LCOT6, chọn Port PropertyBước 3: Khai báo đường trung kế

Ví dụ: sử dụng 2 đường trung kế:
▪ INS cổng CO 1 và CO 2
▪ OUS các cổng CO còn lại
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KHAI BÁO PAGER, MOH

Bước 1: Trỏ chuột vào card 
trung kế LCOT6, chọn Ous

Đèn báo card 
chuyển màu đỏ

Bước 3: Khai báo Pager, MOH
Ví dụ, khai báo
▪ Cổng 5 sử dụng Pager
▪ Cổng 6 sử dụng MOH

Bước 2: chọn Port Property

Bước 4: trỏ chuột 
vào card trung kế, 
chọn Ins

Đèn báo 
card chuyển 
màu xanh
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THAY ĐỔI SỐ NỘI BỘ
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Để sử dụng đầu số 5xx và 6xx, cần 
xóa các số trong những mục sau:
▪ DISA Message – 5.3.2
▪ Group Settings – 3.5.1

Mục Main – 2.6.1

Khai báo đầu số cần sử dụng
và độ dài số máy nhánh.
Ví dụ trong khai báo này là
sử dụng đầu số 3XX và 4X

XÓA



THAY ĐỔI SỐ NỘI BỘ
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Thay đổi số nội bộ

Mục Extension Settings – 4.1.1



ĐỔ CHUÔNG MÁY NHÁNH
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Chọn DIL (Direct In Line)

Mục DIL Table & Port Settings – 10.2

Gán số đổ chuông, ví dụ trên CO1:
▪ Ban Ngày (Day) đổ chuông máy 101
▪ Buổi Trưa (Lunch) đổ chuông máy 105
▪ Giờ nghỉ (Break) đổ chuông máy 101



TRƯỢT SỐ

❖ Bước 1: Khai báo nhóm trượt
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Mục Extension Hunting Group – 3.6

Chọn kiểu đổ chuông nhóm trượt:
▪ Circular: đổ chuông xoay vòng
▪ Terminated: khi đã trượt hết các số mà vẫn bận -> ngắt kết nối



TRƯỢT SỐ

❖ Bước 2: Gán đổ chuông nhóm trượt
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Gán số đổ chuông, ví dụ trên CO1:
▪ Ban Ngày (Day) đổ chuông máy 106, 

nếu 106 không bắt máy hoặc bận -> 
đổ chuông máy 107 -> 108

▪ Buổi Trưa (Lunch) đổ chuông máy 110
▪ Giờ nghỉ (Break) đổ chuông máy 115



ĐỔ CHUÔNG NHÓM MÁY NHÁNH

❖ Bước 1: Khai báo nhóm

11

Khai báo các số nằm trong nhóm có số 
đại diện là 601, gồm: 101, 102, 103

Chọn kiểu đổ chuông nhóm:
▪ Ring: tất cả máy nhánh trong nhóm đều đổ chuông
▪ UCD: Phân bố đồng đều
▪ Priority Hunting: Kiểu trượtMục Group Settings – 3.5.1



ĐỔ CHUÔNG NHÓM MÁY NHÁNH

❖ Bước 2: Gán đổ chuông nhóm
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Gán nhóm đổ chuông, ví dụ trên CO1:
▪ Ban Ngày (Day) đổ chuông nhóm 601
▪ Buổi Trưa (Lunch) đổ chuông nhóm 602
▪ Giờ nghỉ (Break) đổ chuông nhóm 603



DISA

Bản tin DISA số 501 (minh họa):
▪ Bấm 0: đổ chuông máy 101
▪ Bấm 1: đổ chuông máy 102
▪ Bấm 2: đổ chuông máy 103
▪ Bấm 3: nghe bản tin DISA 502
▪ Bấm 4: nghe bản tin DISA 503

❖Bước 1: Khai báo các bản tin DISA

❖Bước 2: Thiết lập thông số thời gian
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Mục DISA Message – 5.3.2

Mục Timers & Counter – 2.3

Các bản tin DISA

Thời gian đổ chuông 
trước khi nghe bản tin 
DISA: đưa về 0s



DISA

❖Bước 3: Gán bản tin DISA vào đường trung kế
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Gán nhóm đổ chuông, ví dụ trên CO1:
▪ Ban Ngày (Day) nghe bản tin 501
▪ Buổi Trưa (Lunch) nghe bản tin 502
▪ Giờ nghỉ (Break) nghe bản tin 503



DISA

❖Bước 4: Ghi âm lời chào
Thao tác:
▪ Nhấc máy bấm [* 36]
▪ Bấm:

o [1] để ghi âm bản tin DISA
o [2] để nghe lại bản tin DISA
o [0] để xóa bản tin DISA

▪ Bấm số của bản tin DISA (ví dụ [501])
▪ Nghe tiếng tút dài -> đọc nội dung bản tin
▪ Bấm nút [STORE] hoặc gác máy
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Trước khi ghi âm:
Gán COS64 cho máy nhánh ghi âm
hoặc
Enable tính năng Manager cho COS của máy nhánh ghi âm (ví dụ COS 1)



HẠN CHẾ ĐẦU SỐ GỌI

❖Bước 1: Khai báo các mức cấm (TRS Level) theo đầu số

Mặc định: 

▪ Level lớn hơn bao hàm tất cả của đầu số khai báo ở Level nhỏ hơn

▪ Level 1 không cấm đầu số nào (không cần khai báo)

▪ Level 7 cấm tất cả các đầu số (cấm gọi ra ngoài chỉ gọi nội bộ)
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Mục Denied Code – 7.1

Các đầu số cấm 
gọi quốc tế

Các đầu số cấm 
gọi liên tỉnh



HẠN CHẾ ĐẦU SỐ GỌI

❖Bước 3: Cấm máy nhánh theo COS

❖Bước 2: Gán mức cấm cho COS

Mặc định (đối với tất cả thời gian trong ngày):

▪ COS 1 bị cấm theo mức cấm 1 (không cấm gì)

▪ COS 2,3,4,5,6 bị cấm lần lượt theo mức cấm 2,3,4,5,6

▪ COS 7 bị cấm theo mức cấm 7 (chỉ gọi nội bộ)
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Mục COS Settings – 2.7.1

Mục Extension Settings – 4.1.1

Gán mức cấm cho mỗi COS 
tại mỗi khoản thời gian 
(Day-Lunch-Break-Night)

Thiết lập COS cho máy nhánh



ACCOUNT CODE (MÃ TÀI KHOẢN)

Thao tác sử dụng mã cấm:

Bấm [*49] + [Verification Code] + [PIN] + [số điện thoại]

Áp dụng đối với những điện thoại viên muốn thực hiện cuộc gọi mà trước đó đã bị cấm
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Mục Verification Code – 6.3

Giải thích: 
điện thoại viên Lê Anh Tuấn sau khi sử dụng mã cấm thì được 
đưa về mức cấm dành cho COS 1 (mặc định là không cấm gì)



CẤM GỌI RA TRÊN ĐƯỜNG TRUNG KẾ

❖Bước 1: Tách nhóm trung kế
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3 nhóm trung kế:
▪ Nhóm số 1: CO Line 1 đến 6
▪ Nhóm số 2: CO Line 7 đến 12
▪ Nhóm số 3: CO Line 13 đến 18



CẤM GỌI RA TRÊN ĐƯỜNG TRUNG KẾ

❖Bước 2: Chặn sử dụng nhóm trung kế theo COS
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Mục Extension Settings – 4.1.1

Mục External Call Block – 2.7.2

Màu xanh là bị chặn

Chặn nhóm trung kế theo COS:
▪ COS 1: chặn nhóm trung kế 2
▪ COS 2: chặn nhóm trung kế 1 và 3
▪ COS 3: chặn cả 3 nhóm trung kế

Gán COS cho máy nhánh



GIỚI HẠN THỜI GIAN GỌI TRÊN TRUNG KẾ

❖Bước 1: Thiết lập hạn chế thời gian gọi trung kế theo COS
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Mục COS Settings – 2.7.1

Mục TRG Settings – 3.1.1

Kích hoạt giới hạn cuộc gọi theo COS
Ví dụ: áp dụng đối với COS 1 và COS 2

Thời gian bị giới hạn (phút)
Lưu ý: cần thiết lập giới hạn thời 
gian trên mỗi nhóm trung kế



GIỚI HẠN THỜI GIAN GỌI TRÊN TRUNG KẾ

❖Bước 2: Gán COS cho máy nhánh cần áp dụng giới hạn thời gian gọi
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Gán COS cho máy nhánh



KẾT THÚC!
CÁM ƠN
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